	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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              (Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
THCS NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn thi: HÓA HỌC 
 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề) 




Cho khối lượng mol nguyên tử (gam/mol) các nguyên tố H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137, điều kiện tiêu chuẩn được viết tắt là đktc.

Câu 1: (2,5 điểm) 
Cho các phản ứng mô tả bởi quá trình sau: 
     (1) X1 + H2O   →   X2 + X3 ↑ + H2 ↑; 		(2) X2 + X4 →  BaCO3 + Na2CO3 + H2O ; 
     (3) X2 + X3  →    X1 + X5 + H2O; 		(4) X4 + X6 →  BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
Xác định các chất X1, X2, X3, X4, X5, X6 và viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) minh hoạ cho sự lựa chọn đó.
Câu 2: (3,0 điểm) 
Qua các giờ thực hành, các nhóm học sinh đã có các thông tin ghi chép như sau:
- Nhóm 1: Dùng dung dịch Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và MgCl2
- Nhóm II: Ở nhiệt độ cao, NaHCO3 và Na2CO3 đều bị phân hủy
- Nhóm III: Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện khí oxi trong phòng thí nghiệm dễ xảy ra và nhiệt phân này thường không hoàn toàn
- Nhóm IV: Phản ứng nhiệt phân KMnO4 (rắn) dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm dễ xảy ra và phản ứng nhiệt phân này thường không hoàn toàn
            a. Theo em, thông tin được ghi chép của các nhóm từ (I) đến nhóm (IV) có chính xác không? Giải thích.
b. Cùng với việc sắm vai các thành viên nhóm IV, em hãy trình bày thao tác thực hành để chứng minh thành phần hoá học các chất có trong hỗn hợp rắn thu được sau khi thực hiện phản ứng nhiệt phân KMnO4
c. Hỗn hợp chất rắn sau khi nhiệt phân KMnO4 có thể tận dụng để điều chế khí X khi cho hỗn hợp đó tương tác với dung dịch chứa chất Y (ở nồng độ thích hợp). Em hãy đề xuất chất X, dung dịch chất Y và viết phương trình hoá học minh hoạ.
Câu 3: (3 điểm) 
Hoà tan hoàn toàn 6,3175 gam hỗn hợp muối NaCl, KCl và MgCl2 vào nước, rồi thêm vào đó 500 ml dung dịch AgNO3 0,24M. Sau phản ứng, lọc tách riêng kết tủa A và dung dịch B. Cho 2 gam magie vào dung dịch B, khi phản ứng kết thúc, được chất rắn D và dung dịch E. Cho toàn bộ lượng chất rắn D vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xong, thấy khối lượng của D giảm đi 1,844 gam. Thêm NaOH dư vào dung dịch E, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi được 0,3 gam chất rắn F.
a. Xác định các chất có trong A, B, D, E và F và ghi vào bảng theo mẫu sau:
	Kí hiệu chất
	A
	B
	D
	E
	F

	Chất thành phần
	
	
	
	
	


b. Tính khối lượng kết tủa A, D và phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 4: (2,5 điểm) 
Trong phòng thí nghiệm, học sinh Q điều chế và thu khí X bằng phương pháp phù hợp được mô tả thông qua hình 1 và hình 2.





Chất X thuộc trong số các khí sau: O2,  HCl, CH4, CO2 và N2
a. Để hỗ trợ bạn Q, em hãy đề xuất chất X và phương pháp phù hợp để thu được X
b. Với X là CH4, hãy đề xuất chất phản ứng và kĩ thuật thực hành để thí nghiệm thành công



Câu 5: (2,5 điểm) 
Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng X vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2 và CH4) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào Y, được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
a. Xác định tỉ lệ x : y
b. Thêm p mol khí H2 vào q mol hỗn hợp Z rồi cho vào bình kín (không có oxi) đã có một ít xúc tác Ni và tiến hành đun nóng hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối hơi so với H2 bằng 6,95. Xác định tỉ lệ p : q
Câu 6: (2,5 điểm) 
Đốt cháy 3,125 gam một mẫu than chì có thành phần hóa học gồm cacbon, lưu huỳnh và tạp chất trơ (chiếm 4% theo khối lượng) bằng khí oxi dư, khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn bởi 500 ml dung dịch NaOH 1,5M, được dung dịch A chứa hai muối và NaOH dư.
	Cho khí clo tác dụng hết với chất trong A, sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với BaCl2 dư, thu được a gam kết tủa gồm BaCO3 và BaSO4, nếu hòa tan lượng kết tủa này trong axit HCl dư, thy còn lại 3,495g chất không tan.
a. Tính phần trăm khối lượng của C và S trong mẫu than chì và giá trị của a. Cho rằng khi lượng NaOH trong dung dịch A đã phản ứng hết, phản ứng giữa clo với nước xảy ra không đáng kể.
b. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch B (cho rằng thể tích dung dịch B vẫn 500 ml) và thể tích (đktc) khí Cl2 đã phản ứng.
Câu 7: (1,5 điểm) 
Dựa vào nguồn gốc hình thành, khí hidrocacbon trong tự nhiên được phân thành các loại: khí thiên nhiên (là các khí chứa trong các mỏ khí riêng biệt, với thành phần khí chủ yếu là metan chiếm từ 93 – 99% thể tích khí), khí đồng hành (còn gọi là khí dầu mỏ là khí nằm lẫn trong dầu mỏ, được hình thành cùng với dầu) và khí ngưng tụ (bao gồm các hidrocacbon như propan, butan và một số hidrocacbon lỏng như pentan, hexan,..). Bảng giá trị ở hình sau đây cung cấp một số thông tin liên quan thành phần khí thiên nhiên và khí đồng hành.
	Thành phần
	Khí thiên nhiên tiêu biểu
	Khí đồng hành tiêu biểu

	
	% thể tích
	% khối lượng
	% thể tích
	% khối lượng

	Metan
	92,34
	89,4
	51,06
	35,7

	Etan
	1,92
	3,5
	18,52
	24,3

	Propan
	0,58
	1,4
	11,53
	22,2

	Butan
	0,30
	1,1
	4,37
	11,1

	Pentan
	1,05
	4,6
	2,14
	6,7

	Phi hidrocacbon
	3,85
	4,6
	12,38
	6,7

	(Nguồn: Hóa học dầu mỏ và khí / Tác giả: Đinh Thị Ngọ và Nguyễn Khánh Diệu Hồng)



Các khí hidrocacbon này được ứng dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp hóa dầu và làm nhiên liệu đốt cháy. Trong công nghiệp, khí thiên nhiên được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp amoniac (amoniac lại trở thành nguyên liệu ban đầu để tổng hợp phân đạm: NH4NO3, (NH4)2SO4, (H2N)2CO, NaNO3,...) metanol (CH3OH),...
Bằng kiến thức Hóa học đã học, em hãy mô tả quá trình tổng hợp amoniac (NH3) từ khí thiên nhiên với nguồn chất bổ sung là không khí.
Câu 8: (2,5 điểm) 
Cho m gam gỗn hợp X gồm Fe; Fe3O4 và FeCO3 (tỉ lệ mol tương ứng là 6 : 1: 2) phản ứng hoàn toàn với axit H2SO4 (đặc, nóng), thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối và 2,128 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2. Biết Y phản ứng nhiều nhất với 0,2m gam Cu, được dung dịch E. Hấp thụ toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa.
a. Tính giá trị của m; a; và khối lượng các chất tan có trong dung dịch E.
b. Ở một thí nghiệm khác, để thu hồi Fe trong m gam hỗn hợp X, người ta nung nóng X trong không khí đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn T, sau đó dẫn luồng khí CO đến dư qua T (nóng chảy), thấy cần ít nhất V lít khí CO (đktc). Tính giá trị của V, cho rằng phản ứng CO khử oxit sắt xảy ra hoàn toàn.
------------Hết------------
Lưu ý: Học sinh sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học;
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
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	Câu 1: (2,5 điểm) 
Cho các phản ứng mô tả bởi quá trình sau: 
     (1) X1 + H2O   →   X2 + X3 ↑ + H2 ↑; 		(2) X2 + X4 →  BaCO3 + Na2CO3 + H2O ; 
     (3) X2 + X3  →    X1 + X5 + H2O; 		(4) X4 + X6 →  BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
Xác định các chất X1, X2, X3, X4, X5, X6 và viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) minh hoạ cho sự lựa chọn đó.



Hướng dẫn giải
Các chất X1, X2, X3, X4, X5, X6 lần lượt là: NaCl, NaOH, Cl2, Ba(HCO3)2, NaClO, KHSO4.
     	(1) NaCl + H2O      NaOH + Cl2 ↑ + H2 ↑; 	
(2) NaOH + Ba(HCO3)2 →  BaCO3 + Na2CO3 + H2O ; 
     	(3) NaOH + Cl2  →  NaCl + NaClO + H2O;
	(4) Ba(HCO3)2 + KHSO4 →  BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O
 
	Câu 2: (3,0 điểm) 
Qua các giờ thực hành , các nhóm học sinh đã có các thông tin ghi chép như sau:
- Nhóm I: Dùng dung dịch Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và MgCl2
- Nhóm II: Ở nhiệt độ cao, NaHCO3 và Na2CO3 đều bị phân hủy
- Nhóm III: Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện khí oxi trong phòng thí nghiệm dễ xảy ra và nhiệt phân này thường không hoàn toàn
- Nhóm IV: Phản ứng nhiệt phân KMnO4 (rắn) dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm dễ xảy ra và phản ứng nhiệt phân này thường không hoàn toàn
a. Theo em, thông tin được ghi chép của các nhóm từ (I) đến nhóm (IV) có chính xác không? Giải thích.
b. Cùng với việc sắm vai các thành viên nhóm IV, em hãy trình bày thao tác thực hành để chứng minh thành phần hoá học các chất có trong hỗn hợp rắn thu được sau khi thực hiện phản ứng nhiệt phân KMnO4
c. Hỗn hợp chất rắn sau khi nhiệt phân KMnO4 có thể tận dụng để điều chế khí X khi cho hỗn hợp đó tương tác với dung dịch chứa chất Y (ở nồng độ thích hợp). Em hãy đề xuất chất X, dung dịch chất Y và viết phương trình hoá học minh hoạ.



Hướng dẫn giải

2a. - Nhóm I: Đúng
Vì 3Ba(OH)2 + AlCl3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaCl2;  Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O. Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan → nhận biết được AlCl3
Vì Ba(OH)2 + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ +  BaCl2. Xuất hiện kết tủa trắng không tan → nhận biết được MgCl2
- Nhóm II: Sai. Vì Na2CO3 không bị nhiệt phân hủy
- Nhóm III: Đúng. Vì 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ; 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4
- Nhóm IV: Đúng. Vì 2KMnO4 →  K2MnO4 + MnO2 + O2
2b.  Các thao tác thực hành để chứng minh thành phần hoá học các chất có trong hỗn hợp rắn thu được sau khi thực hiện phản ứng nhiệt phân KMnO4
- Trích 1 ít sản phẩm cho vào 2 ống nghiệm và đánh dấu
- Cho nước vào ống nghiệm số 1 thấy có chất rắn màu đen không tan  ⇒ nhận biết được MnO2  
- Cho HNO3 vào ống nghiệm số 3: thấy có kết tủa màu đen ⇒ nhận biết được K2MnO4 
PTHH:  3 K2MnO4 + 4HNO3 → 2 KMnO4 + MnO2 + 4KNO3 + 2H2O
- Tiến hành nung ống nghiệm 3 thấy có một ít khí bay lên, làm que đóm bùng cháy ⇒ nhận biết được KMnO4 (dư)  
PTHH:  2KMnO4 →  K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑
2c. Khí X : Cl2; dung dịch Y là HCl
2KMnO4  +  16HCl →  2KCl +  2MnCl2 +  5Cl2 + 8H2O
K2MnO4  +  8HCl → 2KCl +  MnCl2 +  2Cl2 + 4H2O
MnO2  +  4HCl →  MnCl2 +  Cl2 + 2H2O
                 
	Câu 3: (3 điểm) 
Hoà tan hoàn toàn 6,3175 gam hỗn hợp muối NaCl, KCl và MgCl2 vào nước, rồi thêm vào đó 500 ml dung dịch AgNO3 0,24M. Sau phản ứng, lọc tách riêng kết tủa A và dung dịch B. Cho 2 gam magie vào dung dịch B, khi phản ứng kết thúc, được chất rắn D và dung dịch E. Cho toàn bộ lượng chất rắn D vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xong, thấy khối lượng của D giảm đi 1,844 gam. Thêm NaOH dư vào dung dịch E,lọc lấy kết tủa,nung đến khối lượng không đổi được 0,3 gam chất rắn F.
a. Xác định các chất có trong A, B, D, E và F và ghi vào bảng theo mẫu sau:
	Kí hiệu chất
	A
	B
	D
	E
	F

	Chất thành phần
	
	
	
	
	


      b. Tính khối lượng kết tủa A, D và phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp ban đầu.



Hướng dẫn giải
3a. Các chất có trong A, B, D, E và F lần lượt là: 

	Kí hiệu chất
	A
	B
	D
	E
	F

	Chất thành phần
	AgCl
	NaNO3, KNO3, Mg(NO3)2, AgNO3
	Mg, Ag
	NaNO3, KNO3,
Mg(NO3)2.
	MgO


3b.       Mg     +   2AgNO3  →   Mg(NO3)2   +   2Ag
         0,0065           0,013             0,0065            0,013

 = 2 – 1,844 = 0,156 g
  =  =  0,0065 mol
 =  +   = 1,844 + 0,013 * 108 = 3,248 g
=  =  - = 0,5 * 0,24 – 0,013 = 0,107 mol 
 = 0,107 x 143,5 = 15,3545 g
 =  = 0,0075 mol
BT Mg: = 0,0075 – 0,0065 = 0,001 mol
Gọi x, y lần lượt là số mol của NaCl, KCl
Theo đề bài, ta có:
    ⇒   ⇒ 
% NaCl =   = 92,6%
% KCl =  = 5,896%
% MgCl2 = 100%  -  %NaCl  -  %KCl = 100% - 92,6% - 5,896% = 1,504%
Vậy:   = 15,3545 g;  = 3,248 g
                     % NaCl = 92,6%;    % KCl = 5,896%;    % MgCl2 = 1,504%

	Câu 4: (2,5 điểm) 
Trong phòng thí nghiệm, học sinh Q điều chế và thu khí X bằng phương pháp phù hợp được mô tả thông qua hình 1 và hình 2.





Chất X thuộc trong số các khí sau: O2,  HCl, CH4, CO2 và N2
a. Để hỗ trợ bạn Q, em hãy đề xuất chất X và phương pháp phù hợp để thu được X
b. Với X là CH4, hãy đề xuất chất phản ứng và kĩ thuật thực hành để thí nghiệm thành công



Hướng dẫn giải
4a. Chất X được dùng ở hình 1 là: O2, HCl, CH4, CO2 và N2
    ⇒  Dùng phương pháp đẩy nước ra khỏi ống nghiệm theo hình 1. 
      Chất X được dùng ở hình 2 là: O2, HCl và CO2 
    ⇒ Dùng phương pháp đẩy không khí ra khỏi ống nghiệm theo hình 2.
4b. Chất dùng để điều chế CH4  là Al4C3
PTHH: Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4
Kỹ thuật thực hành: Đưa CH4 vào ống nghiệm phân nhánh chịu nhiệt, rồi lắp bộ dụng cụ như hình 1 (lắp miệng ống dẫn khí hơi chúc xuống, cho ống dẫn khí vào bình tam giác úp ngược trong chậu nước, trong bình chứa đầy nước. Hơ nóng đều đáy ống nghiệm trước khi đun tập trung tại vị trí ống nghiệm chứa hoá chất. Khi nước bị đẩy hết ra khỏi ống nghiệm, rút đầu ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm, trước khi tắt đèn cồn).
	
	Câu 5: (2,5 điểm) 
Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng X vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2 và CH4) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào Y, được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
a. Xác định tỉ lệ x : y
b. Thêm p mol khí H2 vào q mol hỗn hợp Z rồi cho vào bình kín (không có oxi) đã có một ít xúc tác Ni và tiến hành đun nóng hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối hơi so với H2 bằng 6,95. Xác định tỉ lệ p : q



Hướng dẫn giải

 	PTHH: CaC2   +   2H2O   →   Ca(OH)2   +   C2H2                               (1)
Al4C3    + 12H2O   →  4Al(OH)3  +   3C2H4  			(2)
Ca(OH)2   +   2Al(OH)3  →  Ca(AlO2)2  +  4H2O 		(3)
C2H2  +   O2  →  2CO2  +   H2O				(4)
CH4 +  2O2     →   CO2   +   2H2O				(5)
Ca(AlO2)2  +  2CO2  +  4H2O → Ca(HCO3)2  +  2Al(OH)3   (6)
Từ (1), (3), (6) ⇒  =  =  = 0,5a
BT Al:  =   =  (a + 2a) = 0,75a
5a.     =  =  = 
5b.    =  =   ⇒    
Cho hỗn hợp Z với q = 1 ⇒ 2x + 9x =  1 ⇒ x = 
Hỗn hợp sau gồm:                    CH4;   C2H6;   H2 (dư)
Số mol các chất lần lượt là:         ;      
 =  =   = 6,95 * 2
⇒ p = 0,754 
⇒ Tỉ lệ p : q = 1 : 0,754 = 1,326
Vậy  tỉ lệ x : y = 2 : 3    
        tỉ lệ p : q = 1,326


Hướng dẫn giảiCâu 6: (2,5 điểm) 
Đốt cháy 3,125 gam một mẫu than chì có thành phần hóa học gồm cacbon, lưu huỳnh và tạp chất trơ (chiếm 4% theo khối lượng) bằng khí oxi dư, khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn bởi 500 ml dung dịch NaOH 1,5M, được dung dịch A chứa hai muối và NaOH dư.
	Cho khí clo tác dụng hết với chất trong A, sau khi phản ứng xong, thu được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với BaCl2 dư, thu được a gam kết tủa gồm BaCO3 và BaSO4, nếu hòa tan lượng kết tủa này trong axit HCl dư, thy còn lại 3,495g chất không tan.
a. Tính phần trăm khối lượng của C và S trong mẫu than chì và giá trị của a. Cho rằng khi lượng NaOH trong dung dịch A đã phản ứng hết, phản ứng giữa clo với nước xảy ra không đáng kể.
b. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch B (cho rằng thể tích dung dịch B vẫn 500 ml) và thể tích (đktc) khí Cl2 đã phản ứng.


C, S  CO2, SO2       BaCO3, BaSO4  BaSO4

BT S:  =  =   = 0,015 mol ;  =  * 3,125  = 0,125 g
BT C:  =  =   = 0,21 mol
6a.       %C =  = 80,64%
	% S =  = 15,36%
6b. BT C:  =  = 0,21 mol ⇒  =  = 0,42 M
      BT S:  =  = 0,015 mol ⇒  =  = 0,03 M
BT Na:   = 0,5 * 1,5 – 2  – 2  = 0,3 mol
 	PTHH:	Cl2   +   2NaOH →   NaCl +    NaClO  +    H2O
                                         0,3             0,15          0,15
       =  =  = 0,3 M 
Vậy  %C = 80,64%; % S = 15,36%;  =  = 0,3M
Câu 7: (1,5 điểm) 
Dựa vào nguồn gốc hình thành, khí hidrocacbon trong tự nhiên được phân thành các loại: khí thiên nhiên (là các khí chứa trong các mỏ khí riêng biệt, với thành phần khí chủ yếu là metan chiếm từ 93 – 99% thể tích khí), khí đồng hành (còn gọi là khí dầu mỏ là khí nằm lẫn trong dầu mỏ, được hình thành cùng với dầu) và khí ngưng tụ (bao gồm các hidrocacbon như propan, butan và một số hidrocacbon lỏng như pentan, hexan,..). Bảng giá trị ở hình sau đây cung cấp một số thông tin liên quan thành phần khí thiên nhiên và khí đồng hành.
Thành phần
Khí thiên nhiên tiêu biểu
Khí đồng hành tiêu biểu

% thể tích
% khối lượng
% thể tích
% khối lượng
Metan
92,34
89,4
51,06
35,7
Etan
1,92
3,5
18,52
24,3
Propan
0,58
1,4
11,53
22,2
Butan
0,30
1,1
4,37
11,1
Pentan
1,05
4,6
2,14
6,7
Phi hidrocacbon
3,85
4,6
12,38
6,7
(Nguồn: Hóa học dầu mỏ và khí / Tác giả: Đinh Thị Ngọ và Nguyễn Khánh Diệu Hồng)

Các khí hidrocacbon này được ứng dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp hóa dầu và làm nhiên liệu đốt cháy. Trong công nghiệp, khí thiên nhiên được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp amoniac (amoniac lại trở thành nguyên liệu ban đầu để tổng hợp phân đạm: NH4NO3, (NH4)2SO4, (H2N)2CO, NaNO3,...) metanol (CH3OH),...
Bằng kiến thức Hóa học đã học, em hãy mô tả quá trình tổng hợp amoniac (NH3) từ khí thiên nhiên với nguồn chất bổ sung là không khí.



Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tách H2 từ khí thiên nhiên bằng cách cho hợp CH4 phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao
CH4 + 2H2O  CO2 + 4H2
Bước 2: Tách H2 từ hỗn hợp CO2, H2
Bước 3: Hóa lỏng không khí (80% N2, 20% O2) ở 1960C ta thu được N2
Bước 4: Tổng hợp NH3 từ N2 và H2 ở áp suất cao, nhiệt độ cao (450 → 5000C) và có mặt của chất xúc tác (Fe, Al2O3,…)
N2 + 3H2  2NH3
Bước 5: Tách NH3 bằng cách làm lạnh thì NH3 hóa lỏngCâu 8: (2,5 điểm) 
Cho m gam gỗn hợp X gồm Fe; Fe3O4 và FeCO3 (tỉ lệ mol tương ứng là 6 : 1: 2) phản ứng hoàn toàn với axit H2SO4 (đặc, nóng), thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối và 2,128 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2. Biết Y phản ứng nhiều nhất với 0,2m gam Cu, được dung dịch E. Hấp thụ toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa.
a. Tính giá trị của m; a; và khối lượng các chất tan có trong dung dịch E.
b. Ở một thí nghiệm khác, để thu hồi Fe trong m gam hỗn hợp X, người ta nung nóng X trong không khí đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn T, sau đó dẫn luồng khí CO đến dư qua T (nóng chảy), thấy cần ít nhất V lít khí CO (đktc). Tính giá trị của V, cho rằng phản ứng CO khử oxit sắt xảy ra hoàn toàn.


Hướng dẫn giải:
       Hỗn hợp X (Fe, Fe3O4, FeCO3)  
       Hỗn hợp: Fe (6x), Fe3O4 (x), FeCO3 (2x) ⇒   = 56 * 6x + 232x + 116 * 2x = 800x
    
     =  =  = 2,5x
     = 2 = 2* 2,5x = 5x
Đặt:  = y (mol) ; = z (mol) ; = = 2x (mol)
BT Fe: 6x + 3x + 2x = 5x + y (1)
      = z + 2x = 0,095 (2)
BT e: 2 + 2 = 2 + 2  ⟺ 2 * 6x + 2 * 2,5x = 2x + 2z (3)
         

8a.  = 800x = 800 * 0,01 = 8 g
     =  = 2x = 2 * 0,01 = 0,02 mol
    =  = 0,075 mol
a =  =  +  = 0,02 * 100 + 0,075 * 120 = 11 g
 = 2,5 * 0,01 * 160 = 4 g
  =  11* 0,01 * 152 = 16,72 g

8b. Chất rắn T là là: Fe2O3
BT Fe:  =  () =  (6* 0,01 + 3 * 0,01 + 2 * 0,01) = 0,055 mol
BT Oxi:  =  = 3 * 0,055 = 0,165 mol
           ⇒ = 0,165 * 22,4 = 3,696 lít
Vậy:  = 8 g; a = 11 g;  = 4 g; 
        = 3,696 lít
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